
1 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH PHƯỚC
 

 

Bản án số: 15/2019/DS-PT 

Ngày: 05-3-2019 

V v tr n     p   p   n  v   t   sản 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - hạnh phúc 
 

 

NHÂN DANH 

   NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC 

 - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: B  Đ n  T ị Quý C   

 Các Thẩm phán:                            Ôn  N u ễn Đìn  Lo n 

                                                        Ôn  V   o n  L n  

- Thư ký phiên toà: B  Bù  T ị Du ến - T ư ký To  án n ân dân tỉn  Bìn  P ướ  

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước: Ôn  Trịn  Du  

Trung - K ểm sát v ên t  m     p  ên to . 

Ngày 05 tháng 3 năm 2019, tạ  trụ sở Tò  án n ân dân tỉn  Bìn  P ướ  xét 

xử p ú  t ẩm  ôn  k    vụ án t ụ lý số 07/2019/TLPT-DS ngày 10 tháng 01 năm 

2019 về “Tr n     p   p   n  v   t   sản”, 

Do Bản án dân sự sơ t ẩm số 21/2018/DS-ST ngày 21 tháng 11 năm 2018 

 ủ  To  án n ân dân  u ện C bị k án   áo. 

T eo Qu ết  ịn   ư  vụ án r  xét xử p ú  t ẩm số 23 2019 QĐPT-DS ngày 

13 tháng 02 năm 2019 v  Qu ết  ịn   oãn p  ên tò  số 13 2019 QĐ-PT ngày 27 

t án  02 năm 2019,   ữ   á   ươn  sự: 

1. Nguyên đơn: Bà N u ễn N ọ  T , s n  năm 1972,  ị    ỉ: Tổ 5, k u p ố 

3, t ị tr n C,  u ện C, tỉn  Bìn  P ướ  ( ó mặt). 

2. Bị đơn: An  Đặn  Minh H, s n  năm 1982,  ị    ỉ: K u p ố 4, t ị tr n C, 

 u ện C, tỉn  Bìn  P ướ  ( ó mặt). 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

- B  Đ n  T ị N , s n  năm 1956 ( ó mặt) 

    - C ị N u ễn K ều D, sinh năm 1990 (vắn  mặt) 

       Bà Ng v    ị D  ó  ùn   ị    ỉ: K u p ố 4, t ị tr n C,  u ện C, tỉn  Bìn  

P ướ . 

4. Người kháng cáo: N u ên  ơn b  N u ễn N ọ  T  v  bị  ơn ôn  Đặn  

Minh H. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Nguyên đơn bà Nguyễn Ngọc T trình bày:  
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Ngày 07/12/2013 anh Đặn  Minh H có vay  ủ  b  T  số t ền 60.000.000 

  n   ể mở p òn  Nét s êu tố . Kn   v     ữ  b  T  và anh H  ó l m      b ên 

n ận mư n t ền mặt do ôn  Đặn  Văn       ruột  ủ  anh H l  n ườ  v ết, anh H 

ký tên v o   ỗ n ườ  v  . Các bên không ghi lã  su t tron       b ên n ận mư n 

t ền n ưn   ó t ỏ  t uận m ện  lã  su t l  3% t án .     bên t ỏ  t uận k   n o 

bà Th  ần rút vốn thì báo cho anh H trướ  02 n     ể anh H t u xếp trả. B  T   ã 

02 lần  ó t ôn  báo bằn  văn bản v o  á  n    10 5 2018 v  14 5 2018  ử    o 

anh H  ể  êu  ầu anh H trả n  tron  t ờ   ạn 02 n    kể từ n    10 5 2018. Tu  

n  ên,  ến n    n    vẫn k ôn  trả n    o b  T  b t kỳ k oản  ố  v  lã  n o. Tạ  

 ơn k ở  k ện ngày 21/5/2018, bà Th  êu  ầu  n  Đặn  Minh H p ả  trả số t ền 

60.000.000   n  anh H  ã v    ủ  bà Th và p ả  trả t ền lã  su t vớ  mứ  

1,65%/tháng tín  từ n    07 12 2013   o  ến k     ả  qu ết xon  vụ án, tạm tín  

 ến n    21 5 2018 số t ền lã  l  52.932.000   n .  

Tạ  p  ên tò  p ú  t ẩm b  T   êu  ầu Tò  án buộ  ông H p ả  trả lã    o 

b  t eo mứ  lã  su t p áp luật qu   ịn  kể từ n    07 12 2013  ến n    Tò  xét 

xử sơ t ẩm. 

Bị đơn anh Đặng Minh H trình bày:  

Anh H không có quan  ệ v   mư n t ền  ì vớ  b  T . G    mư n t ền mặt 

 ề n    07 12 2013  n    k ôn   ề b ết vì sao bà Th có, anh H n ớ k oản  t ờ  

gian này bà Th  ó  ến n   anh H b n bạ   ì vớ  mẹ anh H l  b  Đ n  T ị N . Sau 

một     b n bạ  t ì b  T   ọ  anh H v o (lú   ó anh H   n  tắm     á bên n o  ) 

kêu anh H ký v o      mư n t ền mặt n  . Anh H  ó t ắ  mắc vì sao p ả  ký v o 

     n   t ì b  T  nó  “em chỉ ký vào với tư cách là làm chứng, còn người vay 

tiền là ba mẹ em mà ba mẹ đã ký vào rồi không sao đâu”. Anh H  ó  ỏ  vì s o     

tên  n    l  n ườ  v   mư n t ì b  T  nói “không sao đâu em đã có ba mẹ ký 

vào rồi, em chỉ ký cho có lệ thôi chứ không sao cả”. Anh H  ó  ỏ  bà Ng thì bà 

Ng   n    ả  l  t í   l  ký l m   ứn  t ô  nên anh H mớ  ký tên v o      mư n 

t ền n  . Anh H xá   ịn  số t ền 60.000.000   n  m  b  T  k ở  k ện anh H là do 

    mẹ anh H l  b  Đ nh T ị N , ôn  Đặn  Văn   ( ã   ết) vay mư n  ủ  b  T  

  ứ k ôn  p ả   n ,  ơn nữ  số t ền n   t ì     mẹ  n   ã trả  ết k ôn   òn n  

bà Th nữ . 

Nay bà Th  êu  ầu anh H p ả  trả n  n ư trên thì anh H k ôn    n  ý vì 

anh không vay mư n t ền  ủ  b  T . 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Bà Đinh Thị Ng trình bày: 

Anh H l   on ruột  ủ  bà Ng, bà Th l  n ườ  bà Ng quen b ết tron  v ệ     

t ư  k ện vụ bà S, bà Ng và bà Th  ều bị bà S  ạt t ền. N u n  ố   ủ       b ên 

n ận t ền mặt  ề n    07 12 2013 l  do trướ   â  b  N   ó mư n t ền  ủ  b  T , 

số t ền b  N  mư n  ủ  b  T  l   ơn 60.000.000   n  n ưn  k ôn    ểu vì s o 

trên      b ên n ận n     ỉ      ó 60.000.000   n . K    ó    n  b  l  ôn  Đặn  

Văn   ( ã   ết)          n  n   n ưn  b  T  coi xong kêu H vô (lú   ó H  ang 

tắm     á) ký tên l m   ứn , bà Ng   n  k ôn  b ết lý do vì s o H lạ  ký v o   ỗ 

n ườ  mư n. Sự t ật số t ền t eo      b ên n ận n  n    07 12 2013 l  do bà Ng 

mư n, k ôn  p ả  do anh H mư n. Số t ền n  trên      mư n t ền mặt  ề n    

07/12 2013     l  60.000.000   n  n ưn   ụ t ể l  mư n b o n  êu t ền v  mư n 
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n    t án  năm n o bà Ng   n  k ôn  n ớ   ín  xá , lã  su t t ỏ  t uận m ện  

l  3% t án , về t ờ   ạn trả n  t ì k   n o b  T   ần t ền t ì báo bà Ng trướ  1 

tuần. Đ n  t ờ , ngoài lần mư n n  n   bà Ng  òn mư n  ủ  b  T  số t ền nữ  l  

50.000.000   n  v  02 k oản t ền n   b  T  k ở  k ện bà Ng  ã  ư   t ẩm p án 

N u ễn Văn V  ủ  Tò  án n ân dân  u ện C, tỉn  Bìn  P ướ    n  t ụ lý   ả  

qu ết. Tu  n  ên     k oản t ền n   bà Ng  ã trả  ết   o bà Th k ôn  n ưn  

k ôn  n ớ  ụ t ể l  trả b o n  êu  ố , b o n  êu lã  vì t ờ     n  ã quá lâu. Lý do 

  ện n   b  T  vẫn  òn   ữ      n  là do bà Th nó  quên m n       n  t eo từ từ 

sẽ  ư  cho bà Ng, vì bà Ng tin bà Th nên k ôn  l        n  lạ , b  N  k ôn  n ờ 

bà Th lạ  m n   á       n  n   l m   ứn   ứ  ể k ện mẹ  on bà Ng. Trên      

này có   ữ ký  ủ   ông H là do bà Th  êu  ầu p ả   ó     v     n  ký tên t ì bà 

Th mớ    n  ý   o mư n n ưn  t ự  tế ông H k ôn  l ên qu n  ì  ến k oản n  

này. 

Nay bà Th  êu  ầu anh H p ả  trả số t ền 60.000.000   n  v  lã  su t t ì bà 

Ng k ôn    n  ý vì anh H k ôn  n  t ền, số t ền n   l  do b  N  mư n  ủ  b  

Th và bà Ng  ã trả  ết   o b  T . 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị Nguyễn Kiều D: C ị D không 

có ý k ến trìn  b   do trong suốt quá trìn    ả  qu ết vụ án Tò  án  ã tr ệu tập 

  p lệ n ưn    ị D vẫn vắn  mặt k ôn   ó lý do.  

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 21/2018/DS-ST ngày 21/11/2018 của Tòa án 

nhân dân huyện C, tỉnh Bình Phước quyết định: 

C  p n ận một p ần  êu  ầu k ở  k ện  ủ  b  N u ễn N ọ  T . Buộ  anh 

Đặn  Minh H p ả  trả   o b  N u ễn N ọ  T  số t ền 60.000.000   n  n   ố  

và 2.865.000   n  t ền n  lã . K ôn     p n ận một p ần  êu  ầu k ở  k ện  ủ  

b  N u ễn N ọ  T  về v ệ  buộ   n  Đặn  Minh H phả  trả   o b  T  số t ền lã  

tươn  ứn  56.007.000   n . 

N o   r , bản án  òn tu ên về p ần án p í, n     vụ t     n  án, qu ền 

k án   áo  ủ   á   ươn  sự t eo luật  ịn .  

Ngày 26/11/2018, bị  ơn  n  Đặn  M n     ó  ơn k án   áo  êu  ầu Tò  

án   p p ú  t ẩm không    p n ận to n bộ  êu  ầu k ở  k ện  ủ  n u ên  ơn vì 

  o rằn   n  k ôn  v   mư n t ền  ủ  b  T . 

 Ngày 06/12/2018, bà Th  ó  ơn k án   áo  êu  ầu Tò  án   p p ú  t ẩm 

buộ  ông H p ả  trả t ền lã    o b  kể từ n    v     o  ến n    Tò  xét xử. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Cá  bên  ươn  sự   ữ n u ên  êu  ầu k án   áo. 

- Qu n   ểm  ủ  Đạ  d ện V ện k ểm sát n ân dân tỉn  Bìn  P ướ :  

Về v ệ  tuân t eo p áp luật  ủ  T ẩm p án, T ư ký,  ộ    n  xét xử v   ủ  

 á   ươn  sự: Kể từ n    t ụ lý vụ án v  tạ  p  ên tò  T ẩm p án, T ư ký,  ộ  

  n  xét xử v   á   ươn  sự  ã tuân t ủ  ún  qu   ịn   ủ  Bộ luật tố tụn  dân sự.  

Về nộ  dun    ả  qu ết vụ án: Đề n  ị  ộ    n  xét xử  ăn  ứ k oản 1 Đ ều 

308, Đ ều 309 Bộ luật tố tụn  dân sự năm 2015 k ôn     p n ận k án   áo  ủ  



4 
 

bà Th và anh H,   ữ n u ên Bản án dân sự sơ t ẩm số 21/2018/DS-ST ngày 

21 11 2018  ủ  Tò  án n ân dân  u ện C. 

NHẬN ĐỊNCH CỦA TÒA ÁN:  

Căn  ứ v o  á  t   l ệu,   ứn   ứ  ã  ư   xem xét tạ  p  ên tò  và kết quả 

tr n  tụn  tạ  p  ên tò ,  ộ    n  xét xử n ận  ịn : 

 1   ét k án   áo  ủ  bị  ơn  n  Đặn  Minh H về v ệ   n    o rằn   n  

không v   mư n  ủ  b  T  số t ền 60.000.000   n  n ưn  Tò  án   p sơ t ẩm 

lạ  buộ   n  p ả  trả b  T  số t ền n    ùn  t ền lã  su t l  k ôn   ún . Đ n  

t ờ , xét k án   áo  ủ  b  T  về v ệ  b   êu  ầu Tò  án   p p ú  t ẩm buộ  anh 

H p ả  trả   o b  t ền lã  su t từ n    v     o  ến n    Tò  án xét xử,  ộ    n  

xét xử n ận t   : 

[1.1] Về số t ền n   ố : Anh H   o rằn   n  k ôn  v   số t ền 60.000.000 

  n   ủ  b  T , tuy nhiên theo “G    v   mư n t ền mặt” do  á  bên lập n    

07 12 2013 t ể   ện nộ  dun : “Hôm nay ngày 07/12/2013. Tôi: Đặng Minh H, 

sinh 1982…..có mượn số tiền 60.000.000 đồng (sáu chục triệu đồng) của bà 

Nguyễn Ngọc Th…..Lý do: Tu bổ Phòng Nét siêu tốc. Khi nào chị Th cần rút vốn 

báo trước cho tôi hai ngày để tôi lo trả nợ số tiền đã mượn trên” (bút lụ  02, 51). 

Ngoài ra, Anh H   o rằn  số t ền trên l  do     mẹ  ủ   n  l  b  Đ n  T ị N  và 

ôn  Đặn  Văn   ( ã   ết) v    ủ  b  T , k   v   t ền      n  l  n ườ  v ết      

v   mư n s u  ó mẹ  n  v  b  T  bảo  n  ký v o vớ  tư  á   n ườ  l m   ứn  

nên  n  t n tưởn  ký v o        ứ k ôn  n ận v  sử dụn  t ền  ủ  b  T .  ộ  

  n  xét xử t    rằn  lờ  trình b    ủ  anh H là mâu t uẫn. Bở  lẽ, tạ  p  ên tò  

anh H t ừ  n ận   ữ ký v    ữ v ết tên Đặn  Minh H p í  dướ  mụ  “N ườ  

mư n” l    ữ  ủ   n   òn   ữ ký v    ữ v ết tên Đ n  T ị  N , Đặn  Văn   

dướ  mụ  “ á  n ận” l   ủ      mẹ  n , anh H   o rằn   n    ỉ l  n ườ  l m 

  ứn  n ưn  k ôn  lý   ả   ư   tạ  s o  n  lạ  ký v o mụ  “N ườ  mư n” tron  

khi bà Th k ẳn   ịn  anh H l  n ườ  v   t ền l  p ù   p vớ  nộ  dun       v   

mư n t ền m   á  bên  ã lập. Do  ó, Tò  án   p sơ t ẩm xá   ịn   n    l  n ườ  

v    ủ  b  T  số t ền 60.000.000   n  n ư bà Th trìn  b   l   ó  ăn  ứ. 

Xét trình bày  ủ  bị  ơn anh H v  n ườ   ó qu ền l   n     vụ l ên qu n b  

Đ n  T ị N  về v ệ  anh H và bà Ng   o rằn  số t ền 60.000.000   n  b  T  

  n  k ện  ò  anh H   ện nay bà Th   n    n  k ện  ò  bà Ng p ả  trả, vụ án 

  n   ư   Tò  án  u ện C t ụ lý   ả  qu ết.  ộ    n  xét xử t    rằn , t eo  á  

t   l ệu,   ứn   ứ  ư   trí   lụ  từ    sơ vụ án “Tr n     p   p   n  v   t   

sản” t ụ lý số 06 TLST-DS ngày 05/01/2018 mà Tò  án n ân dân  u ện C   ng 

t ụ lý   ả  qu ết   ữ  b  T  và bà Ng t ể   ện (từ bút lụ  58  ến 81) t ì    sơ vụ 

án n   t ụ lý   ả  qu ết  ố  vớ   êu  ầu  ủ  b  T  về v ệ  b  T   êu  ầu bà Ng, 

ông H p ả  trả số t ền 50.000.000   n  t eo B ên n ận v   t ền n    27 5 2011 

  ữ  b  T  vớ  bà Ng, ông H   ứ k ôn  p ả  k oản v   60.000.000   n  n    

07 12 2013   ữ  b  T  và anh H trên. Anh H và bà Ng k ôn   un    p  ư   

  ứn   ứ   ứn  m n  k oản v   60.000.000   n  n    07 12 2013 l  do bà Ng 

v     ứ k ôn  p ả  anh H vay  ủ  b  T . Do  ó, Tò  án   p sơ t ẩm    p n ận 

yêu  ầu k ở  k ện  ủ  b  T , buộ   n     ó trá   n  ệm trả b  T  số t ền  ố  
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60.000.000   n  l   ó  ăn  ứ nên k án   áo  ủ  anh H về k oản t ền  ố  là 

k ôn   ó  ơ sở    p n ận. 

 1.2  Về t ền lã :  ét t   , tạ  “G    v   mư n t ền mặt” k ôn  t ể   ện lã  

su t, n ưn  tạ  Tò  n u ên  ơn b  T , n ườ   ó qu ền l   n     vụ l ên qu n bà 

Ng  ều k ẳn   ịn  v o n    07 12 2013 k      o dị   v   mư n t ền  á  bên 

t ỏ  t uận lã  su t l  3% t án . Mặ  dù anh H k ôn    n  ý n     vụ trả n  

n ưn  tạ  Bản tự k    n    08 6 2018  n    n  xá   ịn  v o n    07 12 2013 

    mẹ  n  “mượn của bà Th 60.000.000đ (sáu mươi triệu đồng) với lãi suất 

3%/tháng” (bút lụ  37). Do  ó,  ộ    n  xét xử  ó  ăn  ứ xá   ịn     o dị   v   

t ền n    07 12 2013   ữ   á  bên l   ó lã  su t. Tạ  Tò   á  bên   n  xá   ịn  

k   v   t ền     bên k ôn  t ỏ  t uận t ờ   ạn trả n  m    ỉ t ỏ  t uận k   n o 

bà Th  ần l   lạ  t ền t ì b  T  sẽ báo trướ  02 n   , vì vậ     o dị   v   t   sản 

  ữ   á  bên  ư   xá   ịn  l    p   n  v   k ôn  kỳ  ạn v   ó lã  su t.  

Tạ   ơn k ở  k ện, bà Th  êu  ầu anh H p ả   ó trá   n  ệm trả   o b  t ền 

lã  su t  ủ  số t ền 60.000.000   n  từ n    v   t ền 07 12 2013  ến n    kết 

t ú  xét xử vụ án tạ  Tò  án  á    p vớ  mứ  1,65% t án . N ưn , tại phiên tòa 

hôm nay bà Th t     ổ   êu  ầu k ở  k ện, t eo  ó b   êu  ầu Tò  án buộ  anh H 

p ả  trả   o b  t ền lã  su t t eo mứ  m  p áp luật qu   ịn    o b   ư    ưởn  

tín  từ n    07/12/2013   o  ến n    xét xử sơ t ẩm.  

 ộ    n  xét xử xét t   : V o t ờ    ểm  á  bên ký kết   p   n  v   t   

sản t ì Bộ luật dân sự 2005 v   á  văn bản  ướn  dẫn bộ luật n     n   ó   ệu 

lự  t     n . Đ ểm   k oản 1 Đ ều 688 Bộ luật dân sự năm 2015 qu   ịn : “Giao 

dịch dân sự đang được thực hiện mà có nội dung, hình thức khác với quy định 

của Bộ luật này thì áp dụng quy định của Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 và các 

văn bản quy định chi tiết Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11”. Do qu   ịn  về lã  

su t  ủ  Bộ luật dân sự năm 2015 v  Bộ luật dân sự số 33 2005 Q 11 (tứ  Bộ 

luật dân sự năm 2005) khác nhau, mứ  lã  su t m   á  bên t ỏ  t uận   n  k ôn  

p ù   p p áp luật, tạ  p  ên tò  n u ên  ơn b  T    n   êu  ầu ông H p ả  trả 

mứ  lã  su t m  p áp luật qu   ịn . Do  ó, v ệ  áp dụn  qu   ịn   ủ  Bộ luật 

dân sự năm 2005 v   á  văn bản qu   ịn      t ết bộ luật n    ể tín  lã  su t là 

p ù   p. Tuy nhiên, do bà Th t ì   o rằn      bên  ó t ỏ  t uận lã  su t l  

3%/tháng còn anh H t ì k ôn  t ừ  n ận v ệ   n  v   t ền, k ôn    n  ý trả n  

 ố    n  n ư t ền lã  nên t uộ  trườn    p  á  bên  ó tr n     p về lã  su t. 

T eo qu   ịn  tạ  k oản 2 Đ ều 476 Bộ luật dân sự năm 2005 t ì: “Trường hợp 

các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất hoặc có 

tranh chấp về lãi suất thì áp dụng lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công 

bố tương ứng với thời hạn vay tại thời điểm trả nợ”. Lã  su t  ơ bản v o t ờ  

  ểm  á  bên    o dị   v   t   sản l  9% năm - tươn  ứn  0,75% t án  (Theo 

Qu ết  ịn  số 2868 QĐ-N NN n    29 11 2010  ủ  T ốn   ố  n ân   n  n   

nướ  qu   ịn  về mứ  lã  su t  ơ bản bằn    n  V ệt N m).  

Tạ  p  ên tò , bà Th và anh H  ều xá  n ận vào các ngày 10/5/2018 và ngày 

14/5/2018 bà Th  ã  ử    o anh H 02 t ôn  báo  êu  ầu  n    p ả  trả n    o b  

Th tron  t ờ   ạn 02 n    từ n    10 5 2018  ến  ngày 12/5/2018. Vì vậ , t ền lã  

su t  ần buộ   n    p ả  trả b  T  tron  t ờ     n từ n    07 12 2013  ến n    

12/5/2018  ư   xá   ịn  bằn :  
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 60.000.000  n  x  0,75%/tháng  x 53 tháng 08 ngày = 23.970.000  n . 

 Do  ến n   anh H vẫn   ư  trả n    o b  T  t eo  á  t ôn  báo  êu  ầu trả 

n  trên, theo qu   ịn  tạ  k oản 5 Đ ều 474 Bộ luật dân sự năm 2005 t ì: “Trong 

trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ 

thì bên vay phải trả lãi trên nợ gốc và lãi nợ quá hạn theo lãi suất cơ bản do 

Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn vay tại thời điểm trả nợ” 

nên  n    p ả   ó n     vụ trả b  T  t ền lã    ậm trả từ n    13 5 2018  ến n    Tò  

xét xử sơ t ẩm (21/11/2018) là:  

60.000.000  n  x 0,75%/tháng x 06 tháng 08 ngày = 2.820.000  n . 

 N ư vậ , anh H p ả   ó trá   n  ệm trả   o b  T  số t ền 60.000.000  n  n   ố  v  

26.790.000  n  lã , tổn   ộn  86.790.000  n . 

Do  ó, k án   áo  ủ  b  T  về p ần lã  su t l   ó  ơ sở  ư    ộ    n  xét 

xử    p n ận. Cần sử  một p ần Bản án sơ t ẩm số 21/2018/DS-ST ngày 

21/11/2018  ủ  Tò  án n ân dân  u ện C, tỉn  Bìn  P ướ  về p ần lã  su t. 

   2  Về trá   n  ệm l ên  ớ   ủ    ị N u ễn K ều D:  ét   ị D và anh H có 

qu n  ệ l  v     n  n ưn  b  T  k ôn   êu  ầu Tò  án xem xét về trá   n  ệm 

l ên  ớ   ủ    ị D  ố  vớ  n     vụ trả n  cho bà Th, cả anh H v    ị D   n   ều 

k ôn   ó ý k ến  ì về v ệ  n  . Do  ó,  ộ    n  xét xử k ôn  xem xét về trá   

n  ệm l ên  ớ   ủ    ị D. Tu  n  ên, xét t    Tò  án   p sơ t ẩm k ôn  n ận 

 ịn  p ần n   tron  bản án l   ó t  ếu sót, son    p p ú  t ẩm t     â  không 

p ả  l  v  p ạm n   êm trọn  t ủ tụ  tố tụn  l m ản   ưởn   ến qu ền v  l   í   

  p p áp  ủ   ươn  sự v  do   p p ú  t ẩm  ã bổ sun   ư   nên t     ần sử  

bản án sơ t ẩm t eo  ướn  bổ sun  p ần n   v o bản án p ú  t ẩm l  p ù   p. 

         [3  Về án p í dân sự sơ t ẩm: Do bà Th  ư      p n ận  êu  ầu k ở  k ện 

nên k ôn  p ả    ịu án p í dân sự sơ t ẩm; Ông H p ả    ịu: 86.790.000  n   x 

5% = 4.339.500  n . V ệ  Tò  án   p sơ t ẩm   ỉ    p n ận một p ần  êu  ầu k ở  k ện 

 ủ  n u ên  ơn, buộ  n u ên  ơn b  T  p ả    ịu 2.800.350  n  án p í  ố  vớ   êu  ầu 

k ôn   ư      p n ận v  buộ  anh H p ả    ịu 3.143.250  n  l    ư    ín  xá . Cần 

sử  một p ần Bản án sơ t ẩm về p ần án phí   o p ù   p. 

  4  Về án p í dân sự p ú  t ẩm: K án   áo  ủ  bà Th  ư    ộ    n  xét xử    p 

n ận nên bà Th k ôn  p ả    ịu; kháng  áo  ủ  ông H k ôn   ư    ộ    n  xét xử    p 

n ận nên ông H p ả    ịu 300.000   n . 

 [5] Qu n   ểm  ủ   ạ  d ện V ện k ểm sát n ân dân tỉn  Bìn  P ướ  tạ  

p  ên tò  l   ó  ăn  ứ một p ần nên  ư    ộ    n  xét xử    p n ận một p ần. 

Vì  á  lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn  ứ v o k oản 2 Đ ều 308, Đ ều 309 Bộ luật Tố tụn  dân sự năm 2015; 

C  p n ận k án   áo  ủ  n u ên  ơn b  N u ễn N ọ  T  

Không c  p n ận k án   áo  ủ  bị  ơn anh Đặn  M nh H. 

Sử  một p ần Bản án dân sự sơ t ẩm số 21/2018/DS-ST ngày 21/11/2018 

 ủ  Tò  án n ân dân  u ện C, tỉn  Bìn  P ướ . 
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Căn  ứ v o Đ ều 149, Đ ều 688  ủ  Bộ luật dân sự năm 2015;  á  Đ ều 471, 

474, 476, 477  ủ  Bộ luật dân sự năm 2005; 

Căn  ứ N  ị qu ết số 326 2016 UBTVQ 14 n    30 12 2016  ủ  Uỷ b n 

T ườn  vụ Quố   ộ  k ó  14 qu   ịn  về mứ  t u, m ễn,   ảm, t u, nộp, quản lý 

và sử dụn  Án p í v  Lệ p í Tò  án; 

C  p n ận  êu  ầu k ở  k ện  ủ  b  N u ễn N ọc Th. 

Buộ  bị  ơn  n  Đặn  M n    p ả  trả   o b  N u ễn N ọ  T  số t ền 

60.000.000  n  n   ố  v  26.790.000  n  lã , tổn   ộn  86.790.000  n  (tám mươ  

sáu tr ệu bả  trăm   ín mươ  n  ìn   n ). 

K ôn  xem xét về trá   n  ệm l ên  ớ  trả n   ủ    ị N u ễn K ều D do các 

 ươn  sự k ôn   êu  ầu. 

Án phí dân sự sơ thẩm: B  N u ễn N ọ  T  k ôn  p ả    ịu. C    ụ  Thi 

  n  án dân sự  u ện C, tỉn  Bìn  P ướ   o n trả cho b  T  số t ền 2.823.300 

  n  (    tr ệu tám trăm     mươ  b  n  ìn b  trăm   n ) tạm ứn  án phí b  T  

 ã nộp theo B ên l   t u t ền tạm ứn  án p í, lệ p í Tò  án số 0009417 ngày 

29/5/2018; Anh Đặn  M n    p ả    ịu 4.339.500  n  (bốn tr ệu b  trăm b  mươ  

  ín n  ìn năm trăm   n ). 

Án phí dân sự phúc thẩm: B  N u ễn N ọ  T  k ôn  p ả    ịu. C    ụ  Thi 

  n  án dân sự  u ện C, tỉn  Bìn  P ướ  hoàn trả cho bà Th số t ền 300.000 

  n  (b  trăm n  ìn   n ) tạm ứn  án p í b  T   ã  ộp theo B ên l   t u t ền tạm 

ứn  án p í, lệ p í Tòa án số 009750 ngày 10/12/2018. 

Anh H p ả    ịu 300.000   n  (b  trăm n  ìn   n ),  ư   k  u trừ v o số 

t ền 300.000   n  (b  trăm n  ìn   n ) tạm ứn  án phí anh H  ã nộp t eo B ên 

l   t u t ền tạm ứn  án p í, lệ p í Tò  án số 0009715 n    27 11 2018. 

         Kể từ n    bản án  ó   ệu lự  p áp luật (đối với trường hợp cơ quan thi 

hành án có quyền chủ động ra Quyết định thi hành án)  oặ  kể từ n     ó  ơn 

 êu  ầu t     n  án  ủ  n ườ   ư   t     n  án (đối với các khoản tiền phải trả 

cho người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền) 

nếu bên p ả  t     n    ậm t     n  t ì   n  t án  bên p ả  t     n   òn p ả  

  ịu k oản t ền lã   ủ  số t ền  òn p ả  t     n  án t eo mứ  lã  su t qu   ịn  tạ  

k oản 2 Đ ều 468 Bộ luật Dân sự 2015.  

Trườn    p bản án  ư   t     n  t eo qu   ịn  tạ  Đ ều 2 Luật t     n  án 

dân sự t ì n ườ   ư   t     n  án dân sự, n ườ  p ả  t     n  án dân sự  ó qu ền 

t oả t uận t     n  án, qu ền  êu  ầu t     n  án, tự n u ện t     n  án  oặ  bị 

 ưỡn    ế t     n  án t eo qu   ịn  tạ   á  Đ ều 6, 7 v  9 Luật t     n  án dân 

sự; t ờ    ệu t     n  án  ư   t ự    ện t eo qu   ịn  tạ  Đ ều 30 Luật t     n  

án dân sự. 

Bản án p ú  t ẩm  ó   ệu lự  p áp luật kể từ n    tu ên án. 
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Nơi nhận: 

- VKSND tỉn  Bìn  P ướ ; 
- TAND  u ện C; 
- C    ụ  T ADS  u ện C; 
- Cá   ươn  sự; 
- Lưu: VT, TDS,    sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

                              (Đã ký) 

 

 

Đ nh Th  Q   Ch  

 

 


